
UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BTC TUẦN VĂN HÓA, DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:           /QĐ-BTC Tam Đường, ngày       tháng 11 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Các tổ giúp việc phục vụ  

“Tuần Văn hóa, Du lịch" huyện Tam Đường năm 2023 

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TUẦN VĂN HÓA, DU LỊCH 

HUYỆN TAM ĐƯỜNG NĂM 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 của UBND huyện  

về việc thành lập BTC Tuần Văn hóa - Du lịch huyện Tam Đường năm 2023; 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 24/10/2023 của UBND huyện Tam 

Đường về việc tổ chức “Tuần văn hóa, du lịch” huyện Tam Đường năm 2023; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện Tam Đường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập các tổ giúp việc: Trọng tài, thư ký, dẫn chương trình, an 

ninh, bảo vệ, phục vụ, lễ tân, y tế, điện lực, cứu hộ dù lượn, diễn viên phục vụ 

“Tuần văn hóa, du lịch" huyện Tam Đường năm 2023, gồm các ông (bà) có tên sau:                               

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông là cơ quan thường 

trực có trách nhiệm tham mưu BTC sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho các tổ giúp 

việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo Kế hoạch. 

1. Thời gian, địa điểm tập luyện chương trình nghệ thuật khai mạc 

- Đối với nghệ nhân, diễn viên tại các xã, thị trấn: 

+ Thời gian tập luyện: Từ ngày 10/11 đến hết ngày 20/11/2023 

+ Địa điểm tập luyện: Tại các xã, thị trấn. 

- Đối với diễn viên đội xung kích huyện: 

+ Thời gian tập luyện: Từ ngày 16/11 đến hết ngày 20/11/2023 

+ Địa điểm tập luyện: Trung tâm VHTT&TT huyện (Sân vận động huyện) 

- Hợp luyện chương trình: 

+ Thời gian hợp luyện: Từ ngày 21/11 đến hết ngày 23/11/2023 

+ Địa điểm hợp luyện: Sân khấu 1 Bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu. 

-  Sơ duyệt chương trình: 

+ Thời gian sơ duyệt: 19h30 phút ngày 22/11/2023 
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+ Địa điểm sơ duyệt: Sân khấu 1 Bản Sì Thâu Chải xã Hồ Thầu 

- Tổng duyệt chương trình: 

+ Thời gian tổng duyệt: 19h30 phút ngày 23/11/2023 

+ Địa điểm tổng duyệt: Sân khấu 1 Bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu. 

- Biểu diễn chương trình: 

+ Thời gian biểu diễn: 19h30 phút ngày 24/11/2023 

+ Địa điểm biểu diễn: Sân khấu 1 Bản Sì Thâu Chải xã Hồ Thầu 

- Thời gian triệu tập dẫn chương trình ngày 24, 26/11/2023 

- Thời gian triệu tập tổ Trọng tài, thư ký từ ngày 23/11 đến hết ngày 

26/11/2023 

 - Thời gian triệu tập Tổ Điện lực từ ngày 22/11 đến hết ngày 26/11/2023 

- Thời gian triệu tập Tổ bảo vệ, an ninh, y tế từ ngày 24/11/2023 đến hết 

ngày 26/11/2023. 

- Thời gian triệu tập tổ phục vụ Trung tâm VHTT&TT huyện: Từ ngày 

22/11/2023 đến hết ngày 27/11/2023. 

- Thời gian triệu tập tổ phục vụ Văn phòng HĐND – UBND huyện, lễ tân: Từ 

ngày 24/11/2023 đến hết ngày 26/11/2023. 

- Thời gian triệu tập Tổ cứu hộ dù lượn: Từ ngày 23/11 đến hết ngày 

26/11/2023. 

2. Nhiệm vụ của các thành viên do các Tổ trưởng trực tiếp quản lý và phân 

công. Các tổ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Kinh phí thực hiện 

1. Kinh phí tổ chức các hoạt động của Tuần Văn hóa – Du lịch, Giải thi đấu 

dù lượn đường trường PuTaLeng Việt Nam mở rộng lần thứ II năm 2023 được 

đảm bảo từ nguồn kinh phí không thường xuyên của sự nghiệp Văn hóa năm 2023 

đã cấp cho Trung tâm VHTT&TT theo Quyết định số 4120/QĐ-UBND ngày 

19/12/2022 của UBND huyện Tam Đường về việc giao dự toán thu, chi ngân sách 

địa phương năm 2023.  

2. Kinh phí tổ chức các môn thể thao dân tộc, giải chạy truyền thống lấy từ 

nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia (Dự án 6) cấp cho Trung tâm 

VHTT&TT theo Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND 

huyện Tam Đường về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2023.  

3. Kinh phí tổ chức lễ Tủ cải, Nhảy lửa, chi hỗ trợ cho diễn viên xã Hồ Thầu 

tham gia tập luyện, biểu diễn, lấy từ nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 

59/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cấp cho Phòng Văn hóa và Thông tin và UBND xã 

Hồ Thầu năm 2023.  
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4. Kinh phí hỗ trợ chi cho diễn viên tập luyện, biểu diễn, trang phục, đạo cụ 

tham gia chương trình nghệ thuật tại tuần Văn hóa – Du lịch; tái hiện trích đoạn 

các lễ hội (lễ cưới dân tộc Giáy, lễ cầu mùa dân tộc Lào) được lấy từ nguồn kinh 

phí chương trình mục tiêu Quốc gia (Dự án 6) đã cấp cho các xã, thị trấn theo 

Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND huyện Tam Đường về 

việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2023. Riêng kinh phí hỗ trợ chi 

cho diễn viên xã Bản Hon tập luyện, biểu diễn, tham gia chương trình nghệ thuật 

tại tuần Văn hóa - Du lịch được đảm bảo từ nguồn kinh phí không thường xuyên 

của sự nghiệp Văn hóa năm 2023 đã cấp cho Trung tâm VHTT&TT theo Quyết 

định số 4120/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện Tam Đường về việc 

giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023. 

5. Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn chủ động bố trí kinh phí và 

huy động các nguồn lực xã hội hóa để tổ chức thực hiện đảm bảo kế hoạch. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Thành viên Ban Tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch, Thủ trưởng các đơn vị liên 

quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- TT. Huyện uỷ;             B/c 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

TRƯỞNG  BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Vũ Xuân Thịnh 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Các tổ phục vụ “Tuần văn hóa, du lịch" huyện Tam Đường năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BCĐ-BTC ngày         tháng 11 năm 2023 của 

Ban Tổ chức “Tuần văn hóa, du lịch” huyện Tam Đường năm 2023) 

 

I. TỔ THƯ KÝ 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú 

01 Lò Văn Phương Viên chức Trung tâm VHTT&TT Tổ trưởng 

02 Hoàng Thị Ngoan Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

03 Bùi Thị Ngọc Hà Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

II. DẪN CHƯƠNG TRÌNH 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú 

01 Nguyễn Ngọc Dũng Viên chức Trung tâm VHTT&TT   

III. TỔ BẢO VỆ 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú 

01 Hà Trung Kiên Trợ lý tham mưu Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tổ trưởng 

02 Nguyễn Hữu Thái Nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thành viên 

03 Ngô Ngọc Sơn Nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thành viên 

IV. TỔ AN NINH 

ST

T 
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú 

01 Nguyễn Quang Phúc Cán bộ Đội an ninh – Công  an huyện Đội trưởng 

02 Lưu Việt Hưng Cán bộ Đội an ninh – Công  an huyện Thành viên 
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03 Vũ Đình Toàn Cán bộ Đội an ninh – Công  an huyện Thành viên 

04 Vàng A Nhà Cán bộ Đội an ninh – Công  an huyện Thành viên 

05 Giàng A Thắng Cán bộ Đội an ninh – Công  an huyện Thành viên 

06 Giàng A Chớ Cán bộ Đội an ninh – Công  an huyện Thành viên 

07 Vũ Trường An Đội trưởng Đội hình sự - kinh tế CA huyện Đội trưởng 

08 Quán Vi Tân Cán bộ Đội hình sự - kinh tế CA huyện Thành viên 

09 Sùng A Hùa P.Trưởng CA Công an Thị trấn Đội trưởng 

10 Lý Chùy Ló Cán bộ Công an thị trấn Thành viên 

11 Hồ Sỹ Hải P. Đội trưởng Đội CSGT - Công an huyện Đội trưởng 

12 Bùi Văn Thùy Cán bộ Đội CSGT - Công an huyện Thành viên 

13 Giàng Văn Hưng Cán bộ Đội CSGT - Công an huyện Thành viên 

14 Sùng A Dình Cán bộ Đội CSGT - Công an huyện Thành viên 

15 Lường Văn Long P. Trưởng CA Công an Xã Hồ Thầu Đội trưởng 

16 Dương Trọng Hoàng Cán bộ Công an Xã Hồ Thầu Thành viên 

17 Tẩn A Trang Cán bộ Công an Xã Hồ Thầu Thành viên 

18 Nguyễn Văn Minh Cán bộ Đội ĐTTH – Công an huyện Thành viên 

19 Phạm Duy Thắng Cán bộ Đội QLHC về TTXH – CA huyện 
 

Thành viên 

20 Hoàng Ngọc Thảo Cán bộ Đội tham mưu – Công an huyện Thành viên 

21 Hạng A Sử Phó đội trưởng Đội An ninh Thành viên 

22 Nguyễn Thành Ý Cán bộ Dội hình sự - Kinh tê – Môi trường Thành viên 

23 Nguyễn Mạnh Tuấn Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Thành viên 

24 Phạm Văn Bình Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông 
 

Thành viên 
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25 Nguyễn Vĩnh Thành Cán bộ Đội PC08 - CAT Thành viên 

26 Lò Văn Đông  Cán bộ Đội PC08 - CAT Thành viên 

27 Lù Văn Thiết Bảo vệ dân phố Bình Luông Thành viên 

28 Lò Văn Nhinh Bảo vệ dân phố Bình Luông Thành viên 

29 Lò Văn Hùng Bảo vệ dân phố Bình Luông Thành viên 

30 Nguyễn Văn Luyển Bảo vệ dân phố Sân Bay 
 

Thành viên 

31 
Nguyễn Ngọc 

Chuyền 
Bảo vệ dân phố Sân Bay Thành viên 

32 Nguyễn Đức Ba Bảo vệ dân phố Sân Bay Thành viên 

V. TỔ Y TẾ 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú 

01 Nguyễn Thế Văn Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tổ trưởng 

02 Nguyễn Tiến Kỳ Điều dưỡng Trạm Y tế xã Hồ Thầu Thành viên 

03 Nguyễn Thái Công Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Thành viên 

04 Ngô Quốc Toản Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Thành viên 

05 Nguyễn Văn Chức Lái xe Trung tâm Y tế huyện Thành viên 

VI. TỔ ĐIỆN LỰC 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú 

01 Nguyễn Doãn Thanh Cán bộ Điện lực thành phố Lai Châu Tổ trưởng 

02 Vũ Văn Độ Cán bộ Điện lực thành phố Lai Châu Thành viên 
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03 Phạm Văn Triệu Cán bộ Điện lực thành phố Lai Châu Thành viên 

04 Phạm Thị Thúy Hường Cán bộ Điện lực thành phố Lai Châu Thành viên 

VII. TỔ TRỌNG TÀI 

Stt Họ và Tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú 

1 Nguyễn Trí Công P. Giám đốc Trung tâm VHTT&TT Tổ trưởng 

2 Hoàng Quý Tuần Giáo viên Trường THCS Thị Trấn Thành viên 

3 Vũ Hồng Danh Giáo viên Trường TH&THCS Sơn Bình Thành viên 

4 Hoàng Đình Biên Giáo viên Trường THCS Bình Lư Thành viên 

5 Đỗ Duy Đông Giáo viên Trường TH&THCS Nà Tăm Thành viên 

6 Trần Văn Lực Giáo viên Trường TH&THCS Nà Tăm Thành viên 

7 Nguyễn Ngọc Biên Giáo viên Trường TH&THCS Sơn Bình Thành viên 

8 Đỗ Văn Khiến Giáo viên Trường THCS Thị Trấn Thành viên 

9 Nguyễn Văn Đô Giáo viên Trường PTDTBT THCS Khun Há Thành viên 

10 Dương Tiến Mạnh Giáo viên Trường Tiểu học  Bình Lư Thành viên 

11 Nguyễn Văn Tú Giáo viên Trường Tiểu học TT Tam Đường Thành viên 

12 Phan Trung Kiên Giáo viên Trường PTDTBT TH Bản Bo Thành viên 

13 Phạm Duy Kiên Giáo viên Trường PTDTBT TH Giang Ma Thành viên 

14 Nguyễn Hữu Tình Giáo viên Trường PTDTBT TH Thèn Sin Thành viên 

15 Nguyễn Quang Huy Giáo viên Trường Tiểu học Bản Giang Thành viên 

16 Nguyễn Thế Nghĩa Giáo viên Trường TH&THCS Nùng Nàng Thành viên 

17 Nguyễn Hồng Hà Giáo viên Trường TH&THCS Nùng Nàng Thành viên 

18 Lê Đức Lợi Giáo viên Trường THCS Tả Lèng Thành viên 

19 Quách Công Cử Giáo viên Trường THCS Thèn Sin Thành viên 
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20 Nguyễn Thành Định Giáo viên Trường THCS Bản Giang Thành viên 

21 Bùi Mạnh Hùng Giáo viên Trường TH&THCS Bản Hon Thành viên 

VIII. TỔ PHỤC VỤ, CÔNG TÁC ĐÓN TIẾP, LỄ TÂN 

Stt Họ và Tên Chức vụ, Đơn vị công tác Ghi chú 

1 Trần Như Hợp P.Chánh VP VP HĐND – UBND huyện Tổ trưởng 

2 Phan Văn Hùng Chuyên viên VP HĐND – UBND huyện Tổ phó 

3 Cao Minh Chung Chuyên viên VP HĐND – UBND huyện Thành viên 

4 Bùi Thị Thu Thủy Chuyên viên VP HĐND – UBND huyện Thành viên 

5 Vũ Ngọc Hữu Chuyên viên VP HĐND – UBND huyện Thành viên 

6 Bùi Thế Anh Chuyên viên VP HĐND – UBND huyện Thành viên 

7 Lê Thị Thu Huyền Văn thư VP HĐND – UBND huyện Thành viên 

8 Bùi Thị Thanh Tâm Nhân viên VP HĐND – UBND huyện Thành viên 

9 Xí Thị Thích Nhân viên VP HĐND – UBND huyện Thành viên 

10 Đèo Văn Phương Nhân viên VP HĐND – UBND huyện Thành viên 

11 Hoàng Văn Giang Nhân viên VP HĐND – UBND huyện Thành viên 

12 Đỗ Văn Điềm Lái xe VP HĐND – UBND huyện Thành viên 

13 Phùng Văn Dần Lái xe VP HĐND – UBND huyện Thành viên 

14 Nguyễn Hoàng Vân Giáo viên Trường THCS TT Tam Đường Thành viên 

15 Dương Ngọc Huyền Nhân viên Trường Tiểu học TT Tam Đường Thành viên 

16 Nguyễn Thị Thùy Nhân viên Trường Tiểu học Bình Lư Thành viên 
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17 Nguyễn Thị Hiên Nhân viên Trường THCS Bình Lư Thành viên 

18 Nông Thị Hởi Nhân viên Trường Mầm non Bình Lư Thành viên 

IX. TỔ PHỤC VỤ (CÔNG TÁC TỔ CHỨC KỸ THUẬT) 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú 

01 Bùi Trọng Hoản Viên chức Trung tâm VHTT&TT Tổ trưởng 

02 Nguyễn Văn Trung Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

03 Trịnh Đức Trọng Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

04 Lê Ngọc Bình Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

05 Vàng A Chu Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

06 Hầu A Lừ Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

07 Lê Đình Phương Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

08 Đỗ Trọng Hinh Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

09 Bạc Cầm Thanh Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

10 Hoàng Văn Cường Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

11 Lù Văn Tuân Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

12 Nguyễn Thị Sim Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

13 Nguyễn Thị Nga Chung Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

14 Nguyễn Đình Thuấn Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 
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X. TỔ CỨU HỘ DÙ LƯỢN TT TAM ĐƯỜNG, XÃ HỒ THẦU 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú 

1 
Lý A Giàng Nhân dân Xã Hồ Thầu Tổ trưởng 

2 
Nguyễn Ngọc Tuân Nhân dân Xã Hồ Thầu Thành viên 

3 
Phàn A Páo Nhân dân Xã Hồ Thầu Thành viên 

4 
Phàn Văn Sì Nhân dân Xã Hồ Thầu Thành viên 

5 
Phàn A Páo Nhân dân Xã Hồ Thầu Thành viên 

6 Bùi Quang Tấn 
Nhân dân Thị trấn Tam Đường Tổ trưởng 

7 Lò Văn Dung 
Nhân dân Thị trấn Tam Đường Thành viên 

8 Nguyễn Hữu Ba 
Nhân dân Thị trấn Tam Đường Thành viên 

9 Trần Văn Huấn 
Nhân dân Thị trấn Tam Đường Thành viên 

10 Lù Văn Hiền 
Nhân dân Thị trấn Tam Đường Thành viên 

XI. TỔ DIỄN VIÊN 

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú 

I Đội Ca xung kích  

1 Nguyễn Thị Trang Viên chức Phòng GD&ĐT Tổ trưởng 

2 Trần Thanh Hương Giáo viên Trường THCS TT Tam Đường Ca sỹ 

3 Đặng Thái Sơn Giáo viên Trường THCS TT Tam Đường Ca sỹ 

4 Bùi Thị Mai Hương Giáo viên Trường TH TT Tam Đường Ca sỹ 

5 Đặng Anh Ngọc Giáo viên Trường PTDTBT TH Khun Há Ca sỹ 

6 Phạm Anh Tuấn Giáo viên Trường TH&THCS Nà Tăm Ca sỹ 



11 

 

7 Trần Thanh Bình Giáo viên Trường TH&THCS Hồ Thầu Ca sỹ 

8 Vùi Văn Chương Giáo viên Nhân dân TT. Tam Đường Ca sỹ 

II Đội Múa Nữ xung kích 

1 Khoàng Thị Lá Giáo viên Trường MN TT Tam Đường Diễn viên 

2 Ngô Thị Hồng Thanh Giáo viên Trường MN TT Tam Đường Diễn viên 

3 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên Trường MN TT Tam Đường Diễn viên 

4 Nguyễn Thị Tươi Giáo viên Trường MN TT Tam Đường Diễn viên 

5 Hoàng Thị Dinh Giáo viên Trường MN TT Tam Đường Diễn viên 

6 Lò Thùy Vân Giáo viên Trường Mầm non Bình Lư Diễn viên 

7 Hoàng Thị Nga Giáo viên Trường Mầm non Bình Lư Diễn viên 

8 Trần Thị Thùy Dung Giáo viên Trường Mầm non Bình Lư Diễn viên 

9 Khoàng Thị Lanh Giáo viên Trường Mầm non Hồ Thầu Diễn viên 

10 Hoàng Thị Ninh Giáo viên Trường Mầm non Sơn Bình Diễn viên 

11 Lừu Thị Lài Giáo viên Trường Mầm non Sơn Bình Diễn viên 

12 Trần Thị Quyên Giáo viên Trường Mầm non Sơn Bình Diễn viên 

13 Lương Thị Ánh Giáo viên Trường Mầm non Khun Há Diễn viên 

14 Nguyễn Thị Yến Giáo viên Trường Mầm non Khun Há Diễn viên 

15 Chui Thị Trà My Giáo viên Trường Mầm non Khun Há Diễn viên 

16 Hà Ngọc Tuyên Giáo viên Trường Mầm non Nà Tăm Diễn viên 

17 Đỗ Thị Thu Hà Giáo viên Trường Mầm non Nà Tăm Diễn viên 

18 Hoàng Thị Hợi Giáo viên Trường Mầm non Nà Tăm Diễn viên 

19 Ng. Thị Quỳnh Anh Giáo viên Trường Tiểu học Bình Lư Diễn viên 

20 Nguyễn Thị Hà Giáo viên Trường THCS Bình Lư Diễn viên 

III Đội múa Nam xung kích 

1 Vàng Văn Thanh Giáo viên Trường THCS Bình Lư Diễn viên 
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2 Đặng Xuân Trung Giáo viên Trường THCS Bình Lư Diễn viên 

3 Nguyễn Đức Khanh Giáo viên Trường Tiểu học Bình Lư Diễn viên 

4 Phạm Việt Hảo Giáo viên Trường PTDTBT TH Bản Bo Diễn viên 

5 Tống Văn Huấn Giáo viên Trường THCS Bản Bo Diễn viên 

6 Hoàng Đình Quân Giáo viên Trường PTDTBT TH Khun Há Diễn viên 

7 Đỗ Thế Anh Giáo viên Trường THCS Khun Há Diễn viên 

8 Triệu Công Danh Giáo viên Trường Mầm non Khun Há Diễn viên 

IV Diễn viên các xã 

XÃ NÙNG NÀNG 

1 Hảng A Nhà Phó Chủ tịch UBND xã Nùng Nàng Tổ trưởng 

2 Vàng Văn Lài CC Văn hóa UBND xã Nùng Nàng Tổ phó 

3 Hầu A Sử Nhân dân Xã Nùng Nàng Diễn viên 

4 Hảng A Sinh Nhân dân Xã Nùng Nàng Diễn viên 

5 Chang A Cường Nhân dân Xã Nùng Nàng Diễn viên 

6 Sùng A Tùng Nhân dân Xã Nùng Nàng Diễn viên 

7 Hầu Páo Giang Nhân dân Xã Nùng Nàng Diễn viên 

8 Giàng A Chùa Nhân dân Xã Nùng Nàng Diễn viên 

9 Sùng A Giàng Nhân dân Xã Nùng Nàng Diễn viên 

10 Hảng A Cháng Nhân dân Xã Nùng Nàng Diễn viên 

11 Sùng A Thắng Nhân dân Xã Nùng Nàng Diễn viên 

12 Lý A Thắng Nhân dân Xã Nùng Nàng Diễn viên 

13 Lý A Vàng Nhân dân Xã Nùng Nàng Diễn viên 

14 Sùng A Páo Nhân dân Xã Nùng Nàng Diễn viên 

15 Ma A Của Nhân dân Xã Nùng Nàng Diễn viên 

16 Hảng A Su Nhân dân Xã Nùng Nàng Diễn viên 
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17 Hầu A Di Nhân dân Xã Nùng Nàng Diễn viên 

XÃ NÀ TĂM 

1 Vàng Văn Kẻo Phó Chủ tịch UBND xã Nà Tăm Tổ trưởng 

2 Phạm Thị Hiệp CC Văn hóa UBND xã Nà Tăm Tổ phó 

3 Vàng Thị Đôi Nhân dân Xã Nà Tăm Diễn viên 

4 Tao Thị Năm Nhân dân Xã Nà Tăm Diễn viên 

5 Lò Văn Chai Nhân dân Xã Nà Tăm Diễn viên  

6 Lò Thị Bun (Thịnh) Nhân dân Xã Nà Tăm Diễn viên 

7 Lò Thị Bun (Thịnh) Nhân dân Xã Nà Tăm Diễn viên 

8 Lò Thị Bun (Hà) Nhân dân Xã Nà Tăm Diễn viên 

9 Lò Thị Chăn (Dương) Nhân dân Xã Nà Tăm Diễn viên 

10 Lò Thị Ón (Tỉnh) Nhân dân Xã Nà Tăm Diễn viên 

11 Lò Thị Ón (Chung) Nhân dân Xã Nà Tăm Diễn viên 

12 Lò Thị Pỏm (Việt) Nhân dân Xã Nà Tăm Diễn viên 

13 Lò Thị Khộn Nhân dân Xã Nà Tăm Diễn viên 

14 Lò Thị Bun (Én) Nhân dân Xã Nà Tăm Diễn viên 

15 Lò Thị Sòi Nhân dân Xã Nà Tăm Diễn viên 

16 Lò Thị Khăm (Tiến) Nhân dân Xã Nà Tăm Diễn viên 

17 Lò Thị Chăn (Phốm) Nhân dân Xã Nà Tăm Diễn viên 

18 Vàng Thị Hắc Nhân dân Xã Nà Tăm Diễn viên 

19 Lò Thị Lanh Nhân dân Xã Nà Tăm Diễn viên 

20 Lò Thị Sòi (Én) Nhân dân Xã Nà Tăm Diễn viên 

21 Lò Thị Khăm (Sậu) Nhân dân Xã Nà Tăm Diễn viên 

22 Lò Thị Sòi Nhân dân Xã Nà Tăm Diễn viên 

23 Lò Thị Bun Nhân dân Xã Nà Tăm Diễn viên 
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XÃ TẢ LÈNG 

1 Hảng A Lử Phó Chủ tịch UBND xã Tả Lèng Tổ trưởng 

2 Vũ Thị Huề CC Văn hóa  UBND xã Tả Lèng Tổ phó 

3 Giàng A Dê Nhân dân Xã Tả Lèng Diễn viên  

4 Giàng Vàng Páo Nhân dân Xã Tả Lèng Diễn viên 

5 Giàng A Pháng Nhân dân Xã Tả Lèng Diễn viên 

6 Giàng A Hà Nhân dân Xã Tả Lèng Diễn viên 

7 Giàng A Sang Nhân dân Xã Tả Lèng Diễn viên 

8 Giàng A Sà Nhân dân Xã Tả Lèng Diễn viên 

9 Vàng A Phử Nhân dân Xã Tả Lèng Diễn viên 

10 Hảng A Chính Nhân dân Xã Tả Lèng Diễn viên 

11 Vàng A Dua Nhân dân Xã Tả Lèng Diễn viên 

12 Hảng A Tàng Nhân dân Xã Tả Lèng Diễn viên 

13 Lý A Năng Nhân dân Xã Tả Lèng Diễn viên 

14 Thào A Chư Nhân dân Xã Tả Lèng Diễn viên 

15 Giàng A Trì Nhân dân Xã Tả Lèng Diễn viên 

16 Hảng A Dua Nhân dân Xã Tả Lèng Diễn viên 

17 Hảng A Tàng Nhân dân Xã Tả Lèng Diễn viên 

18 Hảng A Ly Nhân dân Xã Tả Lèng Diễn viên 

XÃ SƠN BÌNH 

1 Hạng A Tính Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Bình Tổ trưởng 

2 Hà Văn Thức CC Văn hóa  UBND xã Sơn Bình Tổ phó 

3 Giàng A Lử Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

4 Hạng A Tống Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

5 Giàng A Dình Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

6 Chảo A Công Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 
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7 Vàng A Páo Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

8 Vàng A Giả Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

9 Hàng A Chư Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

10 Lù Văn Thông Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

11 Lưu Châu Phúc Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

12 Châu Bon Bon Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

13 Vàng A Phàng Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

14 Hàng A Là Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

15 Vàng A Sía Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

16 Má A Chỉnh Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

17 Hạng A Dủa Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

18 Vàng A Sía Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

19 Giàng Thị Ly Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

20 Lù Thị Xía Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

21 Giàng Thị Pằng Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

22 Giàng Thị Phi Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

23 Vàng Thị Păng Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

24 Hàng Thị Mò Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

25 Giàng Thị Thoa Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

26 Thào Thị Ly Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

27 Lù Thị Dâu Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

28 Cứ Thị Sung Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

XÃ BÌNH LƯ 

1 Nguyễn Thái Bình Phó Chủ tịch  UBND xã Bình Lư Tổ Trưởng 

2 Vũ Công Kiệm CC Văn hóa UBND xã Bình Lư Tổ phó 
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3 Lò Thị Dung Nhân dân Xã Bình Lư Diễn viên 

4 Lò Thị Doai Nhân dân Xã Bình Lư Diễn viên 

5 Đèo Thị May Nhân dân Xã Bình Lư Diễn viên 

6 Lò Thị Thóm Nhân dân Xã Bình Lư Diễn viên 

7 Mào Thị Trang Nhân dân Xã Bình Lư Diễn viên 

8 Lò Thị Ánh Nhân dân Xã Bình Lư Diễn viên 

9 Hà Thị Hinh Nhân dân Xã Bình Lư Diễn viên 

10 Lùi Thị Hợp Nhân dân Xã Bình Lư Diễn viên 

11 Lò Thị Vương Nhân dân Xã Bình Lư Diễn viên 

12 Vì Thị Duyên Nhân dân Xã Bình Lư Diễn viên 

13 Lường Thị Khu Nhân dân Xã Bình Lư Diễn viên 

14 Theo Thị Thanh Nhân dân Xã Bình Lư Diễn viên 

15 Lò Thị Tuyết Nhân dân Xã Bình Lư Diễn viên 

16 Cà Thị Hỏi Nhân dân Xã Bình Lư Diễn viên 

17 Hoàng Thị Yên Nhân dân Xã Bình Lư Diễn viên 

18 Sìn Thị Hằng Nhân dân Xã Bình Lư Diễn viên 

19 Lò Thị Thong Nhân dân Xã Bình Lư Diễn viên 

20 Hoàng Thị Hương Nhân dân Xã Bình Lư Diễn viên 

21 La Thị Yến Nhân dân Xã Bình Lư Diễn viên 

22 Lò Thị Khởi Nhân dân Xã Bình Lư Diễn viên 

23 Lò Văn Hịch Nhân dân Xã Bình Lư Diễn viên  

XÃ GIANG MA 

1 Ma A Tủa Phó Chủ tịch UBND xã Giang Ma Tổ trưởng 

2 Lưu Thị Lan Hương CC Văn hóa UBND xã Giang Ma Tổ phó 

3 Sùng A Sang Nhân dân Xã Giang Ma Diễn viên 



17 

 

4 Sùng A Dì Nhân dân Xã Giang Ma Diễn viên 

5 Sùng A Lạ Nhân dân Xã Giang Ma Diễn viên 

6 Sùng A Sang Nhân dân Xã Giang Ma Diễn viên 

7 Sùng A Sình Nhân dân Xã Giang Ma Diễn viên 

8 Sùng A Páo Nhân dân Xã Giang Ma Diễn viên 

9 Ma A Nhà Nhân dân Xã Giang Ma Diễn viên 

10 Ma A Lềnh Nhân dân Xã Giang Ma Diễn viên 

11 Hầu A Chớ Nhân dân Xã Giang Ma Diễn viên 

12 Ma A Hồng Nhân dân Xã Giang Ma Diễn viên 

13 Ma A Cha Nhân dân Xã Giang Ma Diễn viên 

14 Giàng A Cang Nhân dân Xã Giang Ma Diễn viên 

15 Hầu A Dơ Nhân dân Xã Giang Ma Diễn viên 

16 Giàng A Cháng Nhân dân Xã Giang Ma Diễn viên 

17 Sùng A Khoa Nhân dân Xã Giang Ma Diễn viên 

XÃ THÈN SIN 

1 Nguyễn Tiến Đạt Phó Chủ tịch  UBND xã Thèn Sin Tổ trưởng 

2 Nguyễn Văn Thắng CC Văn hóa UBND xã Thèn Sin Tổ phó 

3 Thào A Phổng Nhân dân Xã Thèn Sin Diễn viên 

4 Sùng A Su Nhân dân Xã Thèn Sin Diễn viên 

5 Giàng A Páo Nhân dân Xã Thèn Sin Diễn viên 

6 Giàng A Di Nhân dân Xã Thèn Sin Diễn viên 

7 Giàng A Chống Nhân dân Xã Thèn Sin Diễn viên 

8 Giàng A Chư Nhân dân Xã Thèn Sin Diễn viên 

9 Giàng A Tùng Nhân dân Xã Thèn Sin Diễn viên 

10 Giàng A Dơ Nhân dân Xã Thèn Sin Diễn viên 
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11 Giàng A Tuấn Nhân dân Xã Thèn Sin Diễn viên 

12 Giàng A Trường Nhân dân Xã Thèn Sin Diễn viên 

XÃ BẢN GIANG 

1 Lò Văn Cheo Phó Chủ tịch UBND xã Bản Giang Tổ trưởng 

2 Trần Văn Lệ CC Văn hóa UBND xã Bản Giang Tổ phó 

3 Lò Văn Phù Nhân dân Xã Bản Giang Diễn viên 

4 Giàng Văn È Nhân dân Xã Bản Giang Diễn viên 

5 Lù Văn Cò Nhân dân Xã Bản Giang Diễn viên 

6 Lò Văn Quý Nhân dân Xã Bản Giang Diễn viên 

7 Trần Văn Quý Nhân dân Xã Bản Giang Diễn viên 

8 Lò Văn Phủ Nhân dân Xã Bản Giang Diễn viên 

9 Giàng Văn Nhung Nhân dân Xã Bản Giang Diễn viên 

10 Vàng Văn Quyên Nhân dân Xã Bản Giang Diễn viên 

11 Trần Văn Cương Nhân dân Xã Bản Giang Diễn viên 

12 Lù Văn Thắng Nhân dân Xã Bản Giang Diễn viên 

13 Lèng Thị Dấu Nhân dân Xã Bản Giang Diễn viên 

14 Lò Thị Dơm Nhân dân Xã Bản Giang Diễn viên 

15 Lèng Thị Tinh Nhân dân Xã Bản Giang Diễn viên 

16 Vàng Thị Tài Nhân dân Xã Bản Giang Diễn viên 

17 Lò thị Chính Nhân dân Xã Bản Giang Diễn viên 

18 Lý Thị Nhím Nhân dân Xã Bản Giang Diễn viên 

19 Trần Thị Yêu Nhân dân Xã Bản Giang Diễn viên 

20 Gì Thị Trúc Nhân dân Xã Bản Giang Diễn viên 

21 Tao Thị Tèn Nhân dân Xã Bản Giang Diễn viên 

22 Lý Thị Lén Nhân dân Xã Bản Giang Diễn viên 
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23 Lý Thị Hường Nhân dân Xã Bản Giang Diễn viên 

24 Lò Thị Dìn Nhân dân Xã Bản Giang Diễn viên 

25 Dì Thị Kin Nhân dân Xã Bản Giang Diễn viên 

26 Vàng Thị Đảng Nhân dân Xã Bản Giang Diễn viên 

27 Vàng Thị Ngọc Nhân dân Xã Bản Giang Diễn viên 

28 Lù Văn Sây Nhân dân Xã Bản Giang Diễn viên 

XÃ BẢN BO 

1 Nguyễn Duy Thắng CC Văn hóa UBND xã Bản Bo Tổ trưởng 

2 Lò Thị Chăn Nhân dân Xã Bản Bo Diễn viên 

XÃ HỒ THẦU 

1 Tẩn Thị Nhẫn Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu Tổ trưởng 

2 Lò Văn Muôn CC VH UBND xã Hồ Thầu 
Tổ phó 

3 Tẩn A Giao Nhân dân Xã Hồ Thầu 
Diễn viên 

4 Tẩn A Phụ Nhân dân Xã Hồ Thầu 
Diễn viên 

5 Tẩn Pao Trang Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

6 Phàn A Túc Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

7 Tẩn A Tải Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

8 Lù Nam Phương Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

9 Tẩn A Dao Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

10 Lý A Gôn Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

11 Phàn A San Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

12 Lù A Sài Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

13 Lù A Hoản Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

14 Lù A Phúc Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

15 Phàn A San B Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 
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16 Hoàng A Nao Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

17 Lù A Nao B Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

18 Phàn A Tải Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

19 Tẩn A Páo B Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

20 Lý A Goong Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

21 Phàn Tiến Ly Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

22 Phàn A Sài Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

23 Phàn Thị Dảm Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

24 Lù Thị Ghìn Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

25 Tẩn Thị Mí Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

26 Tẩn Mí Diển Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

27 Lù Thị Tròn Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

28 Giàng Thị Nguyên Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

29 Phạm Thục Quỳnh Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

30 Bùi Thị Hồng Năm Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

31 Nguyễn Thị Loan Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

32 Nguyễn Thị Lê Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

33 Trần Thị Duyên Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

34 Nguyễn Thị Lan Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

35 Hoàng Thị Lan Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

36 Phan Thị Thu Huyền Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

37 Hoàng Hải Yến Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

38 Lừu Thị Tiên Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

39 Lù Văn Thắng Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

40 Lù Văn Đạt Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 
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41 Hoàng Văn Tải Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

42 Phàn Văn Quân Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

43 Lù Bình Minh Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

44 Lù A Văn Nhân dân Xã Hồ Thầu Diễn viên 

XÃ BẢN HON 

1 Lò Văn Lả Phó Chủ tịch UBND xã Bản Hon Tổ trưởng 

2 Lò Thị Đi CC Văn hóa UBND xã Bản Hon Tổ phó 

3 Tao Thị Kẻo Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 

4 Tao Thị Én Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 

5 Tao Thị Pình Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 

6 Tao Thị Chen Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 

7 Tao Thị Pàu Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 

8 Tao Thị Ngần (A) Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 

9 Tao Thị Ngần (B) Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 

10 Lò Thị Ín Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 

11 Lò Thị Đao Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 

12 Lò Thị Nằm Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 

13 Tao Thị Xum Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 

14 Tao Thị Hiên Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 

15 Lò Thị Đi Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 

16 Vàng Thị Xeng Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 

17 Tao Thị Lả Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 

18 Lò Văn Khằm Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên  

19 Lò Văn Tun Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 

20 Tao Văn Seng Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 
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21 Lò Văn Kẻo Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 

22 Tao Văn Khằm Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 

23 Tao Văn Kẻo Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 

24 Lò Văn Thòn Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 

25 Tao Văn Bun Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 

26 Tao Văn Sau Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 

27 Lò Văn Bun Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 

28 Lò Văn Nọi Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 

29 Lò Văn Sọn Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 

30 Lò Văn Giọt Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 

31 Tao Văn Khăn Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 

32 Tao Văn Ngần Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 

33 Tao Văn Mùn Nhân dân Xã Bản Hon Diễn viên 
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